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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 59.056.974.628 21.733.945.801USDTỔNG TRỊ GIÁ

 196.155.477 77.430.937USD 1 Hàng thủy sản

 120.157.560 51.760.837USD 2 Hàng rau quả

 419.833.358 161.984 161.977.761Tấn 3 Cà phê  61.522

 54.628.096 13.152 22.252.134Tấn 4 Hạt tiêu  5.501

 61.780.773 23.949.642USD 5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 225.061.047 69.654.548USD 6 Hóa chất

 359.290.889 138.861.258USD 7 Sản phẩm hóa chất

 329.844.164 259.090 123.451.968Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  95.052

 759.116.979 298.749.499USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 19.210.325 9.325 3.915.278Tấn 10 Cao su  1.791

 179.470.294 71.151.660USD 11 Sản phẩm từ cao su

 592.865.131 216.189.790USD 12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 1.207.325.738 513.001.814USD 13 Gỗ và sản phẩm gỗ

 1.080.612.562 468.821.977USD- Sản phẩm gỗ

 251.943.469 100.795.642USD 14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 668.427.562 250.151 266.094.442Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  101.161

 4.408.110.135 1.645.040.721USD 16 Hàng dệt, may

 3.565.159.902 1.278.241.082USD 17 Giày dép các loại

 63.814.216 22.658.553USD 18 Sản phẩm gốm, sứ

 157.364.959 60.664.629USD 19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 177.720.655 70.317.701USD 20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 984.821.988 1.367.339 382.358.959Tấn 21 Sắt thép các loại  501.789

 681.079.774 255.343.695USD 22 Sản phẩm từ sắt thép

 816.557.431 327.335.796USD 23 Kim loại thường khác và sản phẩm

 11.809.903.243 4.818.378.271USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 13.350.203.024 4.197.300.908USD 25 Điện thoại các loại và linh kiện

 710.337.199 255.305.315USD 26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 9.135.374.594 3.293.473.989USD 27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 726.247.268 260.995.812USD 28 Dây điện và dây cáp điện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 2.743.526.509 1.072.821.252USD 29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 304.724.524 151.347.774USD- Tàu thuyền các loại

 1.749.416.053 674.709.923USD- Phụ tùng ô tô

 4.281.642.869 1.654.471.908USD 30 Hàng hóa khác
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